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 ới t à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

-   ẩm      -     t     i   t  : Ông Pha  Hu  Viễ . 

-       i t ẩm         :  

1. Ông Siu Drênh.  

2.     N ô Thị Tu ết Mai. 

-          i   t a: Ông N u ễ  Vă  Tì h – Th     T a     h   d   

hu ệ  Kông Chro, tỉ h Gia Lai. 

-   i  iệ   iệ   iểm s t           uyệ  K, tỉ    i    i t  m gi  

phiên toà:    N u ễ  Thị T ờ   Vi - Kiểm s t viê . 

N    10 th    5  ăm 2021, t i trụ s  T       h   d   hu ệ  K, tỉ h Gia 

Lai   t    s  th m cô    hai vụ    d   s  thụ    s : 26/2021/TLST-        

03/11/2021, về việc “Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” the   u ết đị h đ a vụ    ra 

  t    s : 05/2022      T-        30 th    3  ăm 2022 và  u ết đị h h ã  

phiê  t a s : 03/2022    T-DS, ngày 18/4/2022,  i a c c đ     s :  

- Nguyên đơn: Ngân h     ;  

 ịa chỉ:    169 L, ph ờ   H, quậ  H, th  h ph  H  N i. 

 N  ời đ i diệ  the  ph p  uật: Ô          u ết T, chức vụ Tổ    i m 

đ c.  

  i diệ  the  ủ  qu ề : Ô   N u ễ  Xuân N, chức vụ: Phó Gi m đ c phụ 

tr ch Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K, tỉ h Gia Lai (the   u ết đị h s  

7300   -NHCS ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Tổ    i m đ c N    h     ); 

 ịa chỉ: Tổ d   ph  1, thị trấ  K, hu ệ  K, tỉ h Gia Lai 

N  ời đ ợc ủ  qu ề    i tham  ia t  tụ   t i T a   : Ông Võ Huy C, chức 

vụ: Phó Gi m đ c Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K, tỉ h Gia Lai (the  Giấ  

ủ  qu ề  s : 05/NHCS-GU ,      01 th    11  ăm 2021 của Phó Gi m đ c phụ 

tr ch Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K, tỉ h Gia Lai). 

Ông Võ Huy C có mặt. 

- Bị đơn: Ô   Vũ Vă  T, si h  ăm 1975 v  b  Ph m Thị H, si h  ăm 1978;  

 ịa chỉ: Thô  2,  ã  , hu ệ  K, tỉ h Gia Lai - Vắ   mặt  ầ  thứ hai không 

có lý do. 

          Ụ   : 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 03/11/2021 và tại phiên tòa, đại diện nguyên 

đơn trình bày:  
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Tr    hai  ăm 2015 v  2016, ông Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H c  trú trú t i 

thôn 02, xã  , hu ệ  K, tỉ h Gia Lai có va  tí  chấp t i N    h      thông qua 

Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K c c  h  n vay cụ thể  h  sau: 

- Ngày 03/12/2015 ông T và bà H có va  v   thu c ch     trì h vay H  

s    uất  i h d a h t i vù    hó  hă  với s  tiề  30.000.000 đồ  , thời h   va  

là 36 tháng, mục đích s  dụ      để  uôi b  si h s  , mã mó  va  s  

6600000706217524,  ãi suất va  9.0%  ăm,  ỳ h   tr   ợ    6 th    m t  ầ , h   

tr   ợ cu i cù      ngày 03/12/2019. Tí h đế       10 5 2022 h  va  c    ợ s  

tiề   ãi của  h    va     12.951.968 đồ   (có 4.499.119 đồ    ợ  ãi tr    h   v  

8.452.849 đồ    ợ  ãi qu  h  ). Nh  vậ , s  tiề  ô   T và bà H c    ợ    

42.951.968 đồ  , tr    đó  ợ   c    30.000.000 đồ   v   ợ  ãi    12.951.968 

đồ  . 

- Ngày 12/4/2016 ông T và bà H tiếp tục va  v   thu c ch     trì h N ớc 

s ch vệ si h môi tr ờ    ô   thô  với s  tiề  là 12.000.000 đồ  , thời h   va     

48 tháng, mục đích va  s  dụ   l m  iế   v   h  vệ si h, mã mó  va  s  

6600000707095988,  ãi suất va  9.0%  ăm,  ỳ h   tr   ợ    6 th    m t  ầ , h   

tr   ợ cu i cù   là ngày 12/3/2020. Tí h đế       10 5 2022 h  va  c    ợ s  

tiề   ãi của  h    va     4.664.536 đồ   (có 1.829.236 đồ    ợ  ãi tr    h   v  

2.835.300 đồ    ợ  ãi qu  h  ). Nh  vậ , s  tiề  ô   T và bà H c    ợ    

16.664.536 đồ  , tr    đó  ợ   c    12.000.000 đồ   v   ợ  ãi    4.664.536  

đồ  . 

Tổ   s  tiề  ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H c    ợ của 02  h    va  với 

s  tiề     59.616.504 đồ  , tr    đó tiề   ợ   c    42.000.000 đồ  , tiề   ợ  ãi    

17.616.504 đồ  . 

Tr    thời  ian qua h  va   hô   chấp h  h   hĩa vụ tr   ợ   c,  ãi ch  

Ngân hàng theo quy đị h, để  ãi tồ  đọ   ca ,       h h      ấu đế  chất   ợ   

h  t đ    của N    h   . Hiệ   a  02  h    vay trên của ô   T và bà H đều đã 

chu ể  sa    ợ qu  h  .   

Nay, Ngân hàng C thô   qua Ph     ia  dịch Ngân hàng C hu ệ  K  h i 

 iệ   êu cầu T a     h   d   hu ệ  K  i i qu ết bu c ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m 

Thị H ph i tr  s  tiề   ợ va  c    c v   ãi (tí h đế       10 5 2022) cho Ngân 

hàng C    59.616.504 đồ   v  s  tiề   ãi va  ph t si h tr    thời  ia  ch a h  va  

tr  hết  ợ. 

 Về phía bị đ   tr    vụ       ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H có đă      

h   h u th ờ   trú v  si h s    t i thôn 2 xã  , hu ệ  K, tỉ h Gia Lai. Trong quá 

trì h  i i qu ết vụ   , mặc dù đã đ ợc T a    t    đ t đầ  đủ v  hợp  ệ c c vă  

b   t  tụ   the  qu  đị h  h    ông T và bà H vắ   mặt t i địa ph      ê  T a 

   đã tiế  h  h c c thủ tục  iêm  ết cô    hai c c vă  b   t  tụ   the  qu  đị h 

của ph p  uật để ô   T và bà H biết, và ông bà  hô   tham  ia t  tụ   tr    su t 

qu  trì h T a     i i qu ết vụ    cũ    h  t i phiê  t a hôm  a  v   hô   có vă  

b   trì h b      iế  ha   êu cầu  ì. 

T i phiê  t a, đ i diệ  Việ   iểm s t  h   d   hu ệ  K, tỉ h Gia Lai ph t 

biểu    iế  về việc chấp h  h ph p  uật của Th m ph  , Th     tr    việc     
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d    hồ s  vụ   , tiế  h  h c c thủ tục t  tụ  ; việc chấp h  h ph p  uật của c c 

đ     s  v  của H i đồ     t    t i phiê  t  ,  hẳ   đị h: T      đã   c đị h 

đú   qua  hệ tra h chấp; c c thủ tục t  tụ   đ ợc đ m b   đú   thời h   the  

đú   qu  đị h của ph p  uật;   u ê  đ   chấp h  h v  th c hiệ  đú   c c qu ề  

v    hĩa vụ của mì h, riê   bị đ   chấp h  h  hô   đầ  đủ c c qu ề  v    hĩa vụ 

của mì h; H i đồ     t    tu   the  ph p  uật  hi  i i qu ết vụ   ,  hô   có sai 

sót, vi ph m     ra. 

N   i ra, đ i diệ  Việ   iểm s t c   ph t biểu    iế  về việc  i i qu ết vụ 

   v  đề   hị H i đồ     t   :  

-  hấp  hậ   êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ  , the  đó:  u c ô   Vũ Vă  

T v  b  Ph m Thị H ph i th c hiệ    hĩa vụ tr   ợ ch  Ngân hàng C thông qua 

Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K t    b  s  tiề   ợ   c v   ãi tí h đế       

10/5/2022 là 59.616.504 đồ  . 

- Về    phí d   s  s  th m:  u c ô   Vũ Vă  T và bà Ph m Thị H ph i 

chịu    phí d   s  s  th m the  qu  đị h của ph p  uật; 

  Ậ   Ị              

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về t  tụ   v  qua  hệ ph p  uật tra h chấp:  

Ngân hàng C ủ  qu ề  ch  Ph    Gia  dịch Ngân hàng C hu ệ  K  h i 

 iệ  ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H để  êu cầu tr   ợ   c v   ãi the  c c thỏa 

thuậ  t i  ổ va  v    ập ngày 03/12/2015. The  qu  đị h thì đ      m t d    hợp 

đồ   tí  dụ   d  đó đ      vụ    “Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ”. Ông T và bà H 

có địa chỉ c  trú t i thô  2, xã  , hu ệ  K, tỉ h Gia Lai.    đó, Tòa án nhân dân 

hu ệ  K, tỉ h Gia Lai thụ   ,  i i qu ết    đú   the  qu  đị h t i  h    3  iều 26, 

 iều 35 v   iều 39 của     uật t  tụ   d   s . 

 ị đ   tr    vụ       ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H đã đ ợc T a    triệu 

tập hợp  ệ để trì h b      iế , h a  i i v  tham  ia phiê  t a   t    vụ     êu trê  

 h    đều vắ   mặt  hô      d .  hí h vì vậ , T a    tiế  h  h   t    vắ   mặt 

ô   b     đú   với qu  đị h t i c c  iều 227 v  238 của     uật t  tụ   d   s .  

[2]. Về    i du   tra h chấp:  

Tr    hai  ăm 2015 v  2016, h  ông Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H có vay 

tí  chấp t i N    h      thô   qua Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K các 

 h    va  cụ thể  h  sau: 

- Ngày 03/12/2015 ông T và bà H có va  v   thu c ch     trì h vay H  

s    uất  i h d a h t i vù    hó  hă  với s  tiề  30.000.000 đồ  , thời h   va  

   36 th   , mục đích s  dụ      để  uôi b  si h s  , mã mó  va  s  

6600000706217524,  ãi suất va  9.0%  ăm,  ỳ h   tr   ợ    6 th    m t  ầ , h   

tr   ợ cu i cù      ngày 03/12/2019.  

- Ngày 12/4/2016 ông T và bà H tiếp tục va  v   thu c ch     trì h N ớc 

s ch vệ si h môi tr ờ    ô   thô  với s  tiề  là 12.000.000 đồ  , thời h   va     

48 tháng, mục đích va  s  dụ     m  iế   v   h  vệ si h, mã mó  va  s  
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6600000707095988,  ãi suất va  9.0%  ăm,  ỳ h   tr   ợ    6 th    m t  ầ , h   

tr   ợ cu i cù   là ngày 12/3/2020.  

  t việc hai bê      ết hợp đồ   hợp đồ   tí  dụ    ói trê     h    t    t  

  u ệ ,   i du   v  hì h thức của c c hợp đồ   đều tu   thủ đú   c c qu  đị h 

của     uật d   s  v  t i c c  iều 91 v  95 của Luật c c tổ chức tí  dụ    ăm 

2010  ê  hợp đồ          hợp ph p đồ   thời ph t si h c c qu ề  v    hĩa vụ sau 

 hi     ết. Tr    qu  trì h th c hiệ  hợp đồ  , mặc dù đã đế  h   tr    c v   ãi 

đị h  ỳ  h    bê  va   hô   tr     đã vi ph m  h    cam  ết m  c c bê  đã thỏa 

thuậ   hi     ết Hợp đồ   v  cũ   chí h vì vậ   h    va  trê  đã chu ể  sa    ợ 

qu  h  .    đó, Ngân hàng C thô   qua Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K 

đã  h i  iệ   êu cầu T a    bu c ô   T và bà H ph i tr   ợ   c v   ãi ph t si h. 

Yêu cầu đó    có c  s  v  phù hợp với qu  đị h của ph p  uật  ê  đ ợc chấp 

 hậ . 

Xét việc thỏa thuậ  về mức  ãi suất va  của c c bê     phù hợp với  iều 11 

 u  chế ch  va  của tổ chức tí  dụ   đ i với  h ch h   .   i diệ    u ê  đ   

cu   cấp b    tí h  ãi phù hợp với chí h s ch  ãi suất của N    h    tr    từ   

thời  ỳ, đú   the  qu  đị h t i c c  iều 91 v  95 của Luật c c tổ chức tí  dụ   

 ăm 2010 v  phù hợp với  iều 466 của     uật d   s   ăm 2015.   i chiếu b    

sa   ê về  ãi suất d    u ê  đ   cu   cấp thì tí h đế         t    s  th m 

10/5/2022, ông T và bà H c    ợ Ngân hàng C thô   qua Ph     ia  dịch N    

hàng C hu ệ  K s  tiề  lãi của  h    va  30.000.000 đồ   là 12.951.968 đồ   và 

s  tiề   ãi của  h    va  12.000.000 đồ   là 4.664.536 đồ  .   

Nh  vậ , cầ  bu c ô   T và bà H ph i tr  cho Ngân hàng C thông qua 

Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K t    b  s   ợ c    c v   ãi  ói trê     phù 

hợp. 

   i với bị đ   tr    vụ       ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H mặc dù đã 

đ ợc T a    triệu tập hợp  ệ để trì h b      iế , h a  i i v  tham  ia phiê  t a   t 

   vụ     h    đều vắ   mặt  hô      d . Việc  hô   chấp h  h  êu cầu triệu 

tập của T a    chứ   tỏ ô   T và bà H có th i đ  thiếu tô  trọ   ph p  uật,  hô   

 h    từ bỏ qu ề  v    hĩa vụ chứ   mi h của mì h m  c       c   tr  ch  T   

   tr    qu  trì h  i i qu ết vụ   .    đó, H i đồ     t    qu ết đị h   t    

vắ   mặt đ i với ông T, bà H đồ   thời că  cứ v   c c t i  iệu, chứ   cứ đã đ ợc 

 iểm tra t i phiê  t   cũ    h   em   t    iế  của   u ê  đ   để qu ết đị h về 

vụ       hợp   , ô   b  ph i chịu hậu qu  của việc  hô   chứ   mi h the  qu  

đị h t i  iều 91 của     uật T  tụ   d   s . 

 [3]. Về đề   hị của đ i diệ  Việ   iểm s t đ i với   i du   vụ       phù 

hợp với c c qu  đị h của ph p  uật  ê  H i đồ     t    chấp  hậ . 

[4]. Về    phí:     êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ   đ ợc chấp  hậ   ê  bị 

đ   ph i chịu t    b     phí d   s  s  th m t     ứ   với   hĩa vụ tr   ợ. 

[5]. Về qu ề   h    c  :   c đ     s  có qu ề   h    c   the  qu  đị h 

của ph p  uật.   

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 
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-  ă  cứ  h    3  iều 26; điểm a  h    1  iều 35; điểm a  h    1  iều 

39; các  iều 147, 227, 235, 238, 264, 266, 267 v  273 của     uật t  tụ   d   s ; 

- Áp dụ   các  iều 119, 463, 466, 468, 470 và 688 của     uật d   s   ăm 

2015; c c  iều 91 v  95 của Luật c c tổ chức tí  dụ    ăm 2010; 

-  ă  cứ  iều 26 N hị qu ết s  326 2016 U TV H14      30 12 2016 

của Uỷ ba  th ờ   vụ  u c h i qu  đị h về mức thu, miễ ,  i m, thu,   p, qu   

   v  s  dụ      phí,  ệ phí T a   . 

 uy   xử: 

1.  hấp  hậ   êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ  . 

Bu c ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H ph i tr  ch  Ngân hàng C thông qua 

Ph     ia  dịch N    h      hu ệ  K s  tiề   ợ   c    42.000.000 đồ  , tiề   ợ 

lãi trong h      6.328.355 đồ   tiề   ợ  ãi qu  h      11.288.149 đồ  , tổ   c    

ba  h    là 59.616.504 đồ   (Năm mươi chín triệu sáu trăm mười sáu nghìn năm 

trăm lẻ bốn đồng). 

Kể từ      tiếp the  của        t    s  th m (ngày 11/5/2022) ông Vũ Vă  

T và b  Ph m Thị H c   ph i tiếp tục chịu  h    tiề   ãi qu  h   của s  tiề   ợ 

  c ch a tha h t   , the  mức  ãi suất m  c c bê  thỏa thuậ  tr    hợp đồ   ch  

đế   hi tha h t          h     ợ   c    . Tr ờ   hợp tr    hợp đồ   tí  dụ  , 

c c bê  có thỏa thuậ  về việc điều chỉ h  ãi suất ch  va  the  từ   thời  ỳ của 

N    h    ch  va  thì  ãi suất m   h ch h    va  ph i tiếp tục tha h t    ch  

N    h    ch  va  the  qu ết đị h của T a    cũ   sẽ đ ợc điều chỉ h ch  phù 

hợp với s  điều chỉ h  ãi suất của N    h ng cho vay. 

2. Về    phí: Bu c ô   Vũ Vă  T v  b  Ph m Thị H ph i chịu 2.980.825 

đồ   (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng) án phí 

d   s  s  th m. 

3. Về qu ề   h    c  : Tr    thời h   15       ể từ      tu ê    , 

  u ê  đ   có qu ề    m đ    h    c   để  êu cầu T a     h   d   tỉ h Gia Lai 

  t    phúc th m. Riê   bị đ   vắ   mặt t i phiê  t a có qu ề   h    c   tr    

thời h   15       ể từ       hậ  đ ợc b      h ặc      b      đ ợc  iêm  ết. 

4. Tr ờ   hợp b          đ ợc thi h  h the  qu  đị h t i điều 2 Luật Thi 

h  h    d   s  thì    ời đ ợc thi h  h    d   s ,     ời ph i thi h  h    d   s  

có qu ề  th   thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

h ặc bị c     chế thi h  h    the  c c  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi h  h    

d   s ; thời hiệu thi h  h    đ ợc th c hiệ  the  qu  đị h t i  iều 30 Luật thi 

h  h    d   s . 
 ơi     :  

- TAND tỉnh Gia Lai;                                          

-   SND huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Các đương s ;                                                                                

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                                     

 

 

                            

     P    –      OẠ P  Ê   OÀ 
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